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Số TT Chủng loại/ Tên thiết bị/ Hàng hóa Đơn vị tính

 Tổng số lượng 

định mức sau 

bổ sung

1 Máy X-Quang C Arm Hệ thống 6

2 Máy tim phổi nhân tạo Cái 2

3 Máy X-Quang O Arm Hệ thống 1

4 Máy thở oxy dòng cao (HFNC) Cái 92

5 Hệ thống phẫu thuật nội soi lồng ngực Hệ thống 2

6 Bàn mổ thần kinh sọ não Cái 3

7 Hệ thống lọc nước RO di động Hệ thống 2

8 Máy khoan sọ não Cái 3

9 Máy rửa giường Cái 2

10 Máy rửa khử khuẩn dụng cụ đựng chất thải của bệnh nhân Cái 2

11 Máy thử rò rỉ ống nội soi tiêu hóa Cái 4

12 Hệ thống định vị phẫu thuật Hệ thống 3

13 Máy thổi CO2 dùng trong phẫu thuật mạch vành Cái 3

14 Máy đo tiêu hao năng lượng gián tiếp Cái 2

15 Kính soi đáy mắt góc rộng Bộ 3

16 Bộ dụng cụ phẫu thuật khúc xạ lasik Bộ 3

17 Bộ dụng cụ phẫu thuật khúc xạ rút lõi mô Bộ 3

18 Bộ dụng cụ phẫu thuật đáy mắt Bộ 3

19 Máy đo sinh trắc học giác mạc Cái 2

20 Hệ thống khí N2 nén để vận hành máy cắt dịch kính Hệ thống 1

21 Máy áp lạnh trong nhãn khoa Cái 3

22 Máy rửa màng lọc thận Cái 7

23 Áo chì (cổ và body) Cái 40

24 Máy tập nhược thị Cái 3

25 Máy tạo nhịp tim tạm thời Cái 15
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